	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA:  KHOA HỌC CƠ BẢN

DANH MỤC CÁC GIÁO TRÌNH  BIÊN SOẠN / LỰA CHỌN CHO MÔN HỌC
TỔ: TỔ GDTC – GDQP – AN; TỔ HÓA – LÝ + TOÁN + VĂN + ANH VĂN.
Năm học:  2017 - 2018
 Ngành: Các ngành	                                                                                              Trình độ đào tạo: Trung cấp

	Số
TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Giáo trình giáo dục thể chất
	Tổ Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng.

	Trường CĐ LTT 

	2017



	5
	Học phần GDTC

	2
	Giáo trình giáo dục quốc phòng và an ninh
	Tổ Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng.
	Trường CĐ LTT 

	2017



	5
	Học phần GDQP - AN

	3
	Giáo trình Vật lý 1
	 Tổ Hóa - Lý

	Trường CĐ LTT 

	2017
	5
	Vật lý 1

	4
	Giáo trình Vật lý 2
	 Tổ Hóa - Lý

	Trường CĐ LTT 

	2017
	5
	Vật lý 2

	5
	Giáo trình Vật lý 3
	 Tổ Hóa - Lý

	Trường CĐ LTT 

	2017
	5
	Vật lý 3

	6
	Giáo trình Vật lý 4
	 Tổ Hóa - Lý

	Trường CĐ LTT 

	2017
	5
	Vật lý 4

	7
	Giáo trình Hóa học 1
	Tổ Hóa - Lý

	Trường CĐ LTT 

	2017
	5
	Hóa học 1

	8
	Giáo trình Hóa học 2
	Tổ Hóa - Lý

	Trường CĐ LTT 

	2017
	5
	Hóa học 2

	9
	Giáo trình Hóa học 3
	Tổ Hóa - Lý

	Trường CĐ LTT 

	2017
	5
	Hóa học 3

	10
	Giáo trình Hóa học 4
	Tổ Hóa - Lý

	Trường CĐ LTT 

	2017
	5
	Hóa học 4

	11
	Giáo trình Toán 1
	Tổ Toán
	Trường CĐ LTT 
	2017
	5
	Toán 1

	12
	Giáo trình Toán 2
	Tổ Toán
	Trường CĐ LTT 
	2017
	5
	Toán 2

	13
	Giáo trình Toán 3
	Tổ Toán
	Trường CĐ LTT 
	2017
	5
	Toán 3

	14
	Giáo trình Toán 4
	Tổ Toán
	Trường CĐ LTT 
	2017
	5
	Toán 4

	15
	Giáo trình Toán 5
	Tổ Toán
	Trường CĐ LTT 
	2017
	5
	Toán 5

	16
	Giáo trình Toán 6
	Tổ Toán
	Trường CĐ LTT 
	2017
	5
	Toán 6

	17
	American English File 1
	Clive Oxenden; Christina Latham-Koenig; Paul Seligson
	Oxford
University
	1997
	5
	Anh văn 

	18
	Ngữ văn 10, tập 1
	Phan Trọng Luận (Tổng chủ biên)
Lã Nhâm Thìn (Chủ biên phần Văn)
Bùi Minh Toán (Chủ biên phần Tiếng Việt)
Lê A (Chủ biên phần tập làm văn)
Lê Nguyên Cẩn, Đoàn Lê Giang, Nguyễn Thị Bích Hải, Phan Thị Thu Hiền, Nguyễn Thái Hòa, Đỗ Kim Hồi, Nguyễn Xuân Lạc, Đặng Ngọc Lệ, Trần Đức Ngôn, Lê Trường Phát, Vũ Dương Quỹ, Trần Nho Thìn
	Nhà xuất bản giáo dục
	2006
	5
	Ngữ văn 1

	19
	Ngữ văn 10, tập 2
	Phan Trọng Luận (Tổng chủ biên)
Lã Nhâm Thìn (Chủ biên phần Văn)
Bùi Minh Toán (Chủ biên phần Tiếng Việt)
Lê A (Chủ biên phần tập làm văn)
Nguyễn Thái Hòa, Đỗ Kim Hồi, Nguyễn Xuân Nam, Vũ Dương Quỹ, Đặng Đức Siêu, Trần Nho Thìn, Lương Duy Thứ, Đoàn Thị Thu Vân.
	Nhà xuất bản giáo dục
	2006
	5
	Ngữ văn 1

	20
	 Ngữ văn 11, tập 1
	Phan Trọng Luận (Tổng chủ biên)
Lã Nhâm Thìn, Trần Đăng Suyền (Đồng chủ biên phần Văn)
Bùi Minh Toán (Chủ biên phần Tiếng Việt)
Lê A (Chủ biên phần tập làm văn)
Lê Nguyên Cẩn, Nguyễn Thái Hòa, Đỗ Kim Hồi, Nguyễn Xuân Nam, Đoàn Đức Phương, Vũ Dương Quỹ, Trần Nho Thìn, Trịnh Thị Thu Tiết, Hà Bình Trị, Đoàn Thị Thu Vân
	Nhà xuất bản giáo dục
	2006
	5
	Ngữ văn 2

	21
	Ngữ văn 11, tập 2
	Phan Trọng Luận (Tổng chủ biên)
Trần Đăng Suyền (chủ biên phần Văn)
Bùi Minh Toán (Chủ biên phần Tiếng Việt)
Lê A (Chủ biên phần tập làm văn)
Lê Nguyên Cẩn, Đặng Anh Đào, Nguyễn Văn Đường, Phan Thị Thu Hiền, Nguyễn Thái Hòa, Đỗ Kim Hồi, Nguyễn Xuân Nam, Đoàn Đức Phương, Vũ Dương Quỹ, Đặng Đức Siêu, Trịnh Thị Thu Tiết, Hà Bình Trị.
	Nhà xuất bản giáo dục
	2006
	5
	Ngữ văn 2
Ngữ văn 3

	22
	Ngữ văn 12, tập 1
	Phan Trọng Luận (Tổng chủ biên)
Trần Đăng Suyền (chủ biên phần Văn)
Bùi Minh Toán (Chủ biên phần Tiếng Việt)
Lê A (Chủ biên phần tập làm văn)
Lê Nguyên Cẩn, Đặng Anh Đào, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Nguyễn Thái Hòa, Đỗ Kim Hồi, Nguyễn Xuân Nam, Đoàn Đức Phương, Nguyễn Phượng, Vũ Dương Quỹ.
	Nhà xuất bản giáo dục
	2006
	5
	Ngữ văn 3
Ngữ văn 4


	23
	Ngữ văn 12, tập 2
	Phan Trọng Luận (Tổng chủ biên)
Trần Đăng Suyền (chủ biên phần Văn)
Bùi Minh Toán (Chủ biên phần Tiếng Việt)
Lê A (Chủ biên phần tập làm văn)
Đặng Anh Đào, Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Nguyễn Thái Hòa, Đỗ Kim Hồi, Nguyễn Xuân Nam, Đoàn Đức Phương, Nguyễn Phượng, Vũ Dương Quỹ, Đặng Đức Siêu, Lương Duy Thứ.
	Nhà xuất bản giáo dục
	2006
	5
	Ngữ văn 4


	24
	Tiếng Việt thực hành
	Bùi Minh Toán (Chủ biên), Lê A, Đỗ Việt Hùng
	Nhà xuất bản giáo dục
	2016
	5
	Tiếng Việt thực hành


	TP.HCM, ngày    tháng    năm 
                                                                                                                                                               TRƯỞNG KHOA


